
UBND HUYỆN GIA LỘC Biểu số: 03
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số: 128/BC-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Hoàng Diệu )
Đơn vị: Nghìn đồng
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A B 1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=13+-14 13 14 15=16+17 16=10+13 17=11+14 18 19=4+15 20=5-19 21

TỔNG SỐ (I+II+III) 31,255,543 10,719,810 19,169,167 2,000,000 0 2,000,000 2,951,162 0 2,951,162 4,300,635 0 4,300,635 7,251,162 0 7,251,162 5,251,101 17,970,972 1,198,195

I Công trình đã hoàn thành có
QĐ phê duyệt quyết toán 9,123,889 6,061,389 9,123,889 2,000,000 0 2,000,000 2,951,162 0 2,951,162 635 0 635 2,951,162 0 2,951,162 951,101 9,012,551 111,338 659,700

1
Lát gạch; Bồn hoa; Thoát
nước trường Tiểu học

2015-2015

Số 57/QĐ-
UBND
Ngày

07/5/2015

488,284 443,743 488,284 0 0 0 - 0 0 0 0 443,743 44,541

2
Lớp học và nhà ăn bán trú
trường tiểu học Hoàng Diệu

2019-2019

Số 2888/QĐ-
UBND ngày

18/9/2018 của
chủ tịch

UBND huyện

4,275,601 4,237,075 4,275,601 0 20,340 20,340 0 20,340 20,340 20,340 4,257,415 18,186

3

Xây dựng tường rào, rãnh
thoát nước, sân trường, cải
tạo mái chống nóng nhà lớp
học Trường tiểu học

2019-2019

Số 87/QĐ-
UBND ngày

21/8/2019 của
chủ tịch

UBND xã

988,740 590,587 988,740 227,000 227,000 384,531 384,531 0 384,531 384,531 52,531 975,118 13,622

4
Đường bê tông khu dân cư
mới thôn Đại Lương, xã
Hoàng Diệu

2019-2020

Số 102/QĐ-
UBND ngày
31/10/2019
của chủ tịch
UBND xã

829,494 789,984 829,494 0 27,668 27,668 0 27,668 27,668 27,668 817,652 11,842

5

Cải tạo, sửa chữa nhà Hội
trường, Nghĩa trang liệt sỹ,
nhà một cửa, nhà bảo vệ,
tường rào

2020-2020

Số 27a/QĐ-
UBND ngày

13/5/2020 của
chủ tịch

UBND xã

475,760 0 475,760 332,000 332,000 475,762 475,762 635 635 475,762 475,762 143,153 475,762 -2

6
Đường phục vụ sản xuất và
liên xã Hoàng Diệu - Gia
Lương

2020-2020

Số 2143/QĐ-
UBND ngày

26/6/2020 của
chủ tịch

UBND huyện

1,678,120 0 1,678,120 1,070,400 1,070,400 1,660,791 1,660,791 0 1,660,791 1,660,791 707,409 1,660,791 17,329

7
Xây cầu qua mương khu
dân cư mới Đại Lương

2019-2020

Số 57/QĐ-
UBND của

chủ tịch
UBND xã

Ngày
18/11/2019

79,100 0 79,100 79,000 79,000 78,418 78,418 0 78,418 78,418 78,418 682

8
Xây khu rửa tay Trường
tiểu học Hoàng Diệu

2019-2019

Số 42/QĐ-
UBND ngày

16/9/2019 của
chủ tịch

UBND xã

73,790 0 73,790 73,000 73,000 73,091 73,091 0 73,091 73,091 73,091 699

9
Cải tạo , sửa chữa trạm y tế
xã Hoàng Diệu

2019-2019

Số 70/QĐ-
UBND ngày

15/8/2019 của
Chủ tịch

UBND xã
Hoàng Diệu

129,600 0 129,600 129,600 129,600 128,403 128,403 0 128,403 128,403 128,403 1,197



10 Biển cổng xã Hoàng Diệu

2018-2018

Số 103a/QĐ-
UBND ngày
11/10/2018
của chủ tịch
UBND xã

105,400 0 105,400 89,000 89,000 102,158 102,158 0 102,158 102,158 102,158 3,242

II Công trình đã QT A-B chưa có
QĐ phê duyệt quyết toán 6,061,573 4,658,421 5,206,783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,658,421 548,362

1
San lấp ao, xây tường
bao tr THCS

2015-2015

Số 4595/QĐ-
UBND ngày

21/9/2015 của
chủ tịch

UBND huyện

1,067,173 1,040,230 1,067,173 0 1,040,230 26,943

2 Sân vận động trung tâm xã

2016-2016

Số 4970/QĐ-
UBND ngày
22/10/2015
của chủ tịch

UBND huyện

4,994,400 3,618,191 4,139,610 0 0 0 - 0 0 0 0 0 3,618,191 521,419

III Công trình khởi công mới năm
2022 16,070,081 - 4,838,495 0 - - - - - 4,300,000 4,300,000 4,300,000 - 4,300,000 4,300,000 4,300,000 538,495 88.87060956

1
Cải tạo nhà làm việc một
cửa UBND xã Hoàng Diệu 2022-2022

Số 144/QĐ-
UBND ngày
25/10/2022
của chủ tịch
UBND xã

1,071,480 510,027 0 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 10,027

2

Công trình Cải tạo  nâng
cấp đường làng nghề xã
Hoàng Diệu, đoạn từ cống
quán cam đến đường 191C

2022-2023

Số 137/QĐ-
UBND ngày
11/10/2022
của chủ tịch
UBND xã

14,998,601 4,328,468 0 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 528,468

Tổng cộng 31,255,543 10,719,810 19,169,167 2,000,000 0 2,000,000 2,951,162 0 2,951,162 4,300,635 0 4,300,635 7,251,162 0 7,251,162 5,251,101 17,970,972 1,198,195

Hoàng Diệu, ngày 31 tháng 12 năm 2022
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN XÃ TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH
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